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PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 8 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

                                                             MÁ LA

      Tính má tôi rất hay la. Đặc biệt khi đi đâu về, má thấy nhà cửa chưa quét, quần áo chưa mang phơi, chén trong thau còn chất nguyên si, thế nào má cũng vừa làm vừa la sang sảng cả xóm đều nghe. Biết tính má, tụi tôi cũng ráng làm nhà cửa tươm tất, đâu ra đó để không bị má la.

      Đến lúc tụi tôi, ba đứa con của má, lần lượt lên Sài Gòn đi học, đi làm, chỉ còn má với ba ở nhà. Về thăm nhà, má không bắt chúng tôi làm việc nhà như hồi xưa mà toàn tranh làm hết mọi thứ từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ. Kỳ lạ hơn nữa, má chẳng còn la rầy chúng tôi vì cái tội làm biếng, ham chơi hơn ham làm.

      Một buổi sáng, tôi về thăm nhà. Má đã đi tập thể dục rồi đi chợ chưa về, chỉ còn ba ở nhà lui cui quét sân. Ba bảo sáng nào cũng quét sân, rửa chén, giặt đồ, làm xong trước khi má đi chợ về. Tôi hỏi: “ Ủa, ba sợ má la hay sao mà phải làm?”. Tay ba vẫn cầm cái chổi quét sàn sạt, đáp: “ Má mày già rồi, còn sức đâu mà la. Ba không làm thì má mày phải làm, chứ ba còn mong má mày la om sòm cho ba biết má mày còn khỏe!”.

                                                                                            (Nguồn: https://tuoitre.vn)

    Ghi lại đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 8)

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại.

   A. Truyện ngắn                                             C. Truyện đồng thoại        

   B. Truyện cổ tích                                          D.  Truyện ngụ ngôn

Câu 2: Nhân vật người má trong câu chuyện được làm nổi bật qua mấy thời điểm.

   A. Một                                                           C. Ba

   B. Hai                                                            D. Bốn

 Câu 3: Dựa vào văn bản trên hãy sắp xếp các sự việc sau theo trình tự hợp lí.

(1) Người con hỏi lí do vì sao sáng nào người ba cũng quét sân, rửa chén, giặt đồ, làm xong trước khi má đi chợ về.

(2) Người con nhận ra một điều kì lạ là khi đã lớn lên, đi làm, má chẳng còn la rầy chúng tôi vì cái tội làm biếng, ham chơi hơn ham làm.

(3) Người ba trả lời con: “ Má mày già rồi, còn sức đau mà la. Ba không làm thì má mày phải làm, chứ ba còn mong má mày la om sòm cho ba biết má mày còn khỏe!”

(4) Người con kể về việc hồi nhỏ khi không chịu làm việc nhà, má toàn la.

A. 1- 2 - 3 - 4                                                C. 1 – 3 – 2 - 4

B. 4 - 3 – 2 -1                                               D. 4 – 2 – 1 – 3

 Câu 4: Văn bản trên viết về chủ đề gì?

A. Tình cảm gia đình                                     C. Tình thầy trò

B. Tình yêu quê hương đất nước                   D. Tình yêu thương con người

 Câu 5: Khi những người con lớn lên, đi làm ở Sài Gòn, mỗi lần trở về, người má thường:

A. Tiếp tục la con như khi còn bé

B. Thỉnh thoảng lại la khi con không làm việc nhà

C. Vừa làm việc nhà vừa la con

D. Không bắt làm việc nhà như hồi xưa mà toàn tranh làm hết mọi thứ và chẳng còn la rầy vì cái tội làm biếng, ham chơi hơn ham làm

  Câu 6: Phó từ trong câu “ Tính má tôi rất hay la” là:

A.  Rất                                                         C.   La

B.  Hay                                                        D.  Tôi

  Câu 7: Câu văn “ Biết tính má, tụi tôi cũng ráng làm nhà cửa tươm tất, đâu ra đó để không bị má la”  có bao nhiêu từ địa phương.
A. Một từ                                                     C. Ba từ

B. Hai từ                                                      D. Bốn từ

  Câu 8: Trạng ngữ trong câu: “Về thăm nhà, má không bắt chúng tôi làm việc nhà như hồi xưa mà toàn tranh làm hết mọi thứ từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ”:

A. Má                                                           C. Về thăm nhà

B. Chúng tôi                                                 D. Đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ

  Câu 9: Câu chuyện gửi gắm tới chúng ta bức thông điệp gì?

  Câu 10: Viết đoạn văn ( khoảng 15 – 20 dòng) cảm nhận người má “ hay la” trong văn bản trên.
PHẦN II: LÀM VĂN ( 12 điểm)
                Em hãy viết bài văn biểu cảm với đề tài:  Đôi bàn tay của mẹ.

-  HẾT  -

Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm

Họ và tên: …………………………….............Số báo danh: ………………...

                                      HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN 7
A. YÊU CẦU CHUNG



- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá một cách đầy đủ, chính xác trên tổng quát cả bài văn về kiến thức lẫn kĩ năng. Phát hiện, trân trọng những bài viết sâu sắc, cảm xúc tự nhiên, sáng tạo, tư duy độc lập, giàu chất văn... 



- Hướng dẫn chấm chỉ nêu các ý cơ bản và những thang điểm chính. Giáo viên phải vận dụng biểu điểm một cách linh hoạt trong quá trình chấm. Tổng điểm toàn bài là 20,0 điểm chiết đến 0,5 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 8 điểm)
 ( Từ câu 1 đến câu 8 thí sinh trả lời đúng mỗi câu đạt  0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	D
	A
	D
	A
	D
	C


Câu 9: ( 1 điểm)
  - Tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình 

  - Biết cảm thông, chia sẻ công việc với  nhau

Câu 10:  ( 3 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	* Yêu cầu về kĩ năng.
- Viết đúng đoạn văn

 - Diễn đạt trong sáng, có hình ảnh, gợi cảm.. Dùng từ, đặt câu phải chuẩn xác, không mắc lỗi chính tả.
 -  Đúng giới hạn  15 – 20 dòng
	0,5

	* Yêu cầu về kiến thức.

Thí sinh có thể triển khai các ý sau:

 - Đó là một người má nghiêm khắc. Người má muốn các con của mình luôn có ý thức làm việc nhà, soạn sửa nhà cửa ngăn nắp, biết chia sẻ công việc với ba mẹ.

 - Đó còn là một người má đong đầy tình yêu thương con.

  + Vì yêu thương con nên dạy dỗ con chăm ngoan làm việc nhà, biết thấu hiểu nỗi vất vả của ba mẹ

  + Vì yêu thương con nên khi ba đứa con của má lần lượt lên Sài Gòn đi học, đi làm, mỗi khi về thăm nhà, má không bắt các con làm việc nhà như hồi xưa mà toàn tranh làm hết bởi má biết các con đã vất vả, đã lớn khôn, đã biết lự lo cho cuộc sống của mình

- Từ cảm nhận về người má trong văn bản giúp người đọc biết trân quý yêu thương, cảm phục về những người má nói chung.


	2,5

1,0

1,0

0,5


PHẦN II: LÀM VĂN ( 12 điểm)
	                                            Nội dung
	      Điểm

	1 Yêu cầu về hình thức.
- Bài làm có bố cục 3 phần hoàn chỉnh.

- HS biết viết dạng bài biểu cảm, thể hiện tốt cảm xúc, có sự chân thật. Bài viết thể hiện HS có tâm hồn phong phú, có năng lực cảm nhận các vấn đề cuộc sống, có sự sáng tạo.

- Kết hợp được với miêu tả, tự sự để  bày tỏ cảm xúc được nổi bật (HS có thể vận dụng những bài thơ, bài văn, bài hát về đôi bàn tay mẹ mà các em biết để khơi gợi cảm xúc)

- Diễn đạt trong sáng, có hình ảnh, gợi cảm.. Dùng từ, đặt câu phải chuẩn xác.
	     3 điểm
0,5

1,0

1,0

0,5

	2. Yêu cầu về kiến thức

- Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng phải làm rõ được vấn đề . Dù triển khai theo trình tự nào cũng cần hướng tới các ý sau:

* Mở bài: Cảm xúc yêu thương đong đầy về đôi bàn tay mẹ.

* Thân bài:

    HS trình bày những suy ngẫm, cảm xúc của mình về đôi bàn tay mẹ. Vì là văn biểu cảm nên coi trọng cảm nhận riêng của học sinh. Nhưng điều các em viết ra phải chân thật, tránh sáo rỗng. Những điều HS viết ra phải có ý nghĩa, thể hiện sự cảm nhận, suy ngẫm sâu sắc về đôi bàn tay mẹ: hình ảnh biểu hiện cụ thể của sự tảo tần, khéo léo của những người mẹ, sự chở che nâng đỡ, tình yêu thương dành cho con,...

- Miêu tả được hình ảnh đôi bàn tay của mẹ: HS có thể cảm nhận đôi bàn tay mẹ gầy guộc, xương xương, nhiều vết chai sạn...; nhưng cũng có thể là bàn tay đẹp (miễn là HS trình bày chân thật, có kết hợp với miêu tả hình ảnh bàn tay mẹ) để làm cơ sở trình bày cảm xúc (3 điểm)

- Trình bày cảm nhận, cảm xúc về bàn tay mẹ: (6 điểm)

+ Bàn tay mẹ bao giờ cũng thân thuộc với con, vì bàn tay ấy chăm chút con bao nhiêu ngày tháng: mẹ bế bồng, ôm ấp từ khi con chào đời, ấp ủ con khi trời giá lạnh, quạt mát cho con khi trời oi nồng...

+ Bàn tay mẹ nâng đỡ con, dìu dắt con trên những chặng đường đời quan trọng (Khi con tập đi; khi con vấp ngã, khi con lần đầu đi học...

+ Bàn tay mẹ còn làm biết bao công việc gia đình... từ bàn tay mẹ, cuộc sống gia đình được chăm lo...

+ Như vậy con đã lớn lên từ tay mẹ..., mẹ vì đã làm tất cả vì con...

+ Từ đây, HS thể hiện được những suy nghĩ của bản thân về tình cảm yêu thương, trân trọng, và biết ơn người mẹ. Tình cảm ấy được biến thành những hành động cụ thể...

* Kết bài : Tình cảm yêu thương, trân trọng, biết ơn của con dành cho mẹ.
*Lưu ý : Trên chỉ là những gợi ý. Căn cứ vào bài làm của học sinh, giáo viên vận dụng đáp án linh hoạt để cho điểm. Khuyến khích những bài viết sáng tạo, có tố chất văn chương.
	9 điểm

0,5

3,0


1,0


1,0


1,0

1,0

1,0


        0,5


